
1 20CĐL2.002 Nguyễn Hoàng Ân 20CDL2 C Yếu CB HKII

2 20CĐL2.008 Thôi Anh Đông 20CDL2 D Yếu CB HKII

3 20CĐL2.020 Trần Anh Khoa 20CDL2 D Yếu CB HKII

4 20CĐL2.031 Trương Tuấn Tâm 20CDL2 D Yếu CB HKII

5 20CĐL2.046 Trần Xuân Thành 20CDL2 D Yếu CB HKII

6 20CĐL2.038 Hoàng Minh Thiện 20CDL2 F Yếu CB HKII

7 20CĐL2.012 Huỳnh Mạnh Hùng 20CDL2 F Yếu CB HKII

8 20CĐL2.025 Lư Hán Phát 20CDL2 F Yếu CB HKII

9 20CĐL2.036 Huỳnh Duyên Tuấn 20CDL2 F Yếu CB HKII

10 20CĐL2.003 Lê Gia Bảo 20CDL2 F Yếu CB HKII

11 20CĐL2.039 Ngô Đức Trí 20CDL2 F Yếu CB HKII

12 20CĐL2.037 Thái Đức Thắng 20CDL2 F Yếu CB HKII

13 20CĐL2.024 Phan Minh Nhật 20CDL2 F Yếu CB HKII

14 20BCK2.005 Trương Công Huy 20CDL2 F Yếu CB HKII

15 20CĐL2.013 Đặng Thái Huy 20CDL2 F Yếu CB HKII

16 20CĐL2.014 Trần Quốc Huy 20CDL2 F Yếu CB HKII

17 20CĐL2.028 Vòng Diệp Phú 20CDL2 F Yếu CB HKII

18 20CĐL2.035 Trần Gia Tuấn 20CDL2 F Yếu CB HKII

19 20CĐL2.043 Nguyễn Cao Hưng 20CDL2 F Yếu CB HKII

20 20CĐL2.045 Phạm Nguyễn Minh Trường 20CDL2 F Yếu CB HKII

21 20KTL1.007 Lê Hoàng Thông 20CDL1 B+ Khá NM HKII

22 20CĐL1.006 Đỗ Hoàng Phương 20CDL1 F Yếu NM HKII

23 20CĐL1.002 Trần Thanh Tuấn 20CDL1 F Yếu NM HKII

24 20CĐL1.003 Trần Ngọc Thành 20CDL1 F Yếu NM HKII

25 20CĐL1.007 Mao Trần Tăng Quyền 20CDL1 F Yếu NM HKII

26 20CĐL1.010 Bùi Xuân Toàn 20CDL1 F Yếu NM HKII

27 20CĐL1.014 Võ Thành Đạt 20CDL1 F Yếu NM HKII

28 20SCMT1.002 Lê Hoàng Phúc 20CDL1 F Yếu NM HKII

29 20CĐL1.008 Nguyễn Thanh Thiện 20CDL1 F Yếu NM HKII

30 20CĐL1.009 Võ Đại Thành Phú 20CDL1 F Yếu NM HKII

31 20CĐL1.013 Nguyễn Xuân Mẫn 20CDL1 F Yếu NM HKII

32 20CĐL1.011 Trần Đại Nguyễn 20CDL1 F Yếu NM HKII

33 20CĐL2.047 Phan Bá Luân 20CDL1 B Khá NM HKII

34 20CĐL2.040 Võ Anh Trực 20CDL2 C+ Trung bình NM HKII

35 20CĐL2.044 Hoàng Trung Kiên 20CDL2 C+ Trung bình NM HKII

36 20CĐL2.010 Nguyễn Ngọc Hòa 20CDL2 C+ Trung bình NM HKII

37 20CĐL2.032 Nguyễn Minh Tín 20CDL2 F Yếu NM HKII

38 20CĐL2.029 Phạm Trần Minh Phước 20CDL2 F Yếu NM HKII
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39 20CĐL2.004 Hồ Chí Bảo 20CDL2 F Yếu NM HKII

40 20CĐL2.018 Nguyễn Hữu Khánh 20CDL2 F Yếu NM HKII

41 20CĐL2.021 Trương Hoàng Long 20CDL2 F Yếu NM HKII

42 20CĐL2.022 Lê Hoàng Minh 20CDL2 F Yếu NM HKII

43 20CĐL2.027 Nguyễn Ngọc Phú 20CDL2 F Yếu NM HKII

44 20CĐL2.042 Trần Thanh Sang 20CDL2 F Yếu NM HKII

Ghi chú: "NM" là Nợ môn; "CB" là Cảnh báo

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyễn Đắc Hiển

KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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(đã ký)


